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I. PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN
Học sinh ôn tập những kiến thức đã học từ bài 17 đến bài 23. Trong quá trình ôn tập các em cần lưu ý một số kiến thức sau
  Câu 1:  Nêu hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của hội nghị Muy- Nich?
a. Hoàn cảnh:
3/1938 Đức thôn tính Áo, Hitle gây ra vụ Xuyđét nhằm thôn tính Tiệp Khắc

- Liên Xô kiên quyết giúp Tiệp khắc  chống phát xít

- Anh, Pháp thỏa hiệp, yêu cầu chính phủ Tiệp Khắc nhượng bộ Đức

 29/9/1938 Hội nghị Muyních với 4 nước Anh ,Pháp, Đức ,Ý

b.  Nội dung Hội Nghị
-Anh, Pháp kí Hiệp định trao vùng Xuyđét cho Đức

-Đức cam kết chấm dứt mọi cuộc thôn tính Châu Âu

 * Ý nghĩa:
-Hội Nghị  là đỉnh cao của chính sách dung túng Phát xít  của Anh,Pháp,Mỹ

-Thể hiện âm mưu  thống nhất của chủ nghĩa đế quốc chống Liên xô

c.  Sau Hội Nghị Muyních:
+  Đức thôn tính toàn Tiệp Khắc  3/1939

+ Đức chuẩn bị Chiến tranh với Ba Lan

+ 23/8/39 Đức kí với Liên Xô “ Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau” nhưng với bản chất hiếu chiến và xâm lược của phát xít Đức chiến tranh đã bùng nổ.

Câu 2. Nguyên nhân, kết cục của Chiến tranh thế giới thứ II (1939-1945)?
a.  Nguyên nhân:
Nguyên nhân gián tiếp: 

-Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước thắng trận tổ chức hội nghị Vecxai- oasinhton để phân quyền lợi sau chiến tranh.

-> Các nước đế quốc ngày càng mâu thuẫn với nhau về thị trường và thuộc địa.

Nguyên nhân trực tiếp:

- Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế Thế giới 1929-1933.

- Sự hình thành chủ nghĩa phát xít  Đức-Ý- Nhật, tiến hành chạy đua vũ trang âm mưu chiến tranh thế giới.

- Sự dung dưỡng của các nước Anh, Pháp ,Mỹ tạo cơ hội cho chủ nghĩa phát xít bùng nổ chiến tranh

b. Kết cục. Chủ nghĩa phát xít sụp đổ hoàn toàn, thắng lợi thuộc về các dân tộc trên thế giới trong đó 3 cường quốc Liên Xô,Mỹ,Anh giữa vai trò quyết định …

- Gây hậu quả và  tổn thất nặng nề ,60 triệu người chết,90 triệu người bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng bị phá vỡ….

- CTTGII kết thúc dẫn đến những thay  đổi căn bản của tình hình thế giới.

Câu 3. Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến sự Đà Nẵng 1858,

Gia Định 1859-1860?

a. Chiến sự Đà Nẵng.

+  Diễn biến
- 31/8/1858 liên quân Pháp –Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng

- Am mưu của pháp là chiếm Đà Nẵng làm căn cứ, rồi tấn công ra Huế nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng

 - Ngày 1-9-1858 Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng.

- Quân dân ta chống trả quyết liệt,  đẩy lùi nhiều đợt tấn công của chúng. Với chiến thuật “vườn không nhà trống”giam chân Pháp năm tháng tại bán đảo Sơn Trà. Khí thế kháng chiến sôi sục trong nhân dân, họ đã chủ động tìm địch mà đánh

+ Kết quả và Ý nghĩa.
Pháp bị sa lầy ở Đà Nẵng, cuộc kháng chiến của quân dân ta đã bước đầu làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp

b.  Chiến sự  tại Gia Định
+   Diễn biến:
-  Không chiếm được Đà Nẵng, ngày 2/ 2/1859 Pháp tấn công Gia Định 

- 17/2/1859 Pháp chiếm thành Gia Định, quân đội triều đình tan rã.

- Nhân dân chủ động kháng chiến: quấy rối và tiêu diệt Pháp.

- Năm 1860 Pháp  gặp khó khăn, thực dân Pháp có mặt ở Gia Định khoảng 1000 quân, nhà Nguyễn chống cự yếu ớt, bị động đối phó, nội bộ lục đục thiếu quyết tâm đánh Pháp, quân Pháp       vẫn yên ổn trước lực lượng đông đảo của quân triều đình

-  Nguyễn Tri Phương vào Gia Định, tổ chức xây dựng phòng tuyến Chí Hoà để phòng thủ

-  Nhân dân tiếp tục tấn công địch ở đồn Chợ Rẫy 7/1860

-  Triều đình với tư tưởng chủ hoà

+  Kết  qủa và ý nghĩa : 

  Cuộc đấu tranh dũng cảm của các đội dân binh ở Gia Định đã làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, Pháp chuyển sang “chinh phục từng gói nhỏ”

- Pháp không chiếm được Gia Định, lại sa lầy ở Đà Nẵng nên “tiến thoái lưỡng nan”.

Câu 4. Quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất 1873 như thế nào? 

Hãy nêu phong trào kháng chiến ở Bắc Kỳ trong những năm 1873-1874?
a. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần 1 (1873)
- Sau khi thiết lập bộ máy cai trị ở Nam Kỳ với âm mưu chiếm toàn bộ Việt Nam, Pháp tấn công Bắc Kỳ:

+ Pháp cho gián điệp do thám tình hình Bắc Kỳ

+ Tổ chức các đội quân nội ứng

+ Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy ở Hà Nội, Pháp đem quân ra Bắc.

- Qúa trình Pháp  tấn công Bắc Kỳ lần 1:

 + 5/11/1873 Gac-ni-e chỉ huy tàu chiến khiêu khích ta

 + 19/11/1873 Pháp gởi tối hậu thư cho Tổng đốc Hà Nội yêu cầu giải tán quân đội

 + 20/11/1873 Pháp  tấn công và  chiếm thành Hà Nội sau đó chúng chiếm các tỉnh thành ở đồng bằng Bắc Kỳ.

b. PT kháng chiến ở Bắc Kỳ ( 1873 – 1874)
 PT kháng chiến của triều đình:
- Khi Pháp đánh thành Hà Nội, 100 binh lính triều đình chiến đấu và hy sinh ở thành Ô Quan Chưởng.

- Trong thành, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân sĩ chiến đấu  và ông hy sinh, thành Hà Nội  thất thủ

 PT kháng chiến của nhân dân:
- Nhân dân chủ động chống Pháp bằng việc không hợp tác..

- 21/12/1873 tại trận Cầu Giấy giết chết tướng giặc Gac-ni-ê, quân Pháp trở nên  hoang mang

- Năm 1874 triều đình kí với Pháp  Hiệp ước Giáp Tuất chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ thuộc Pháp.

 -> gây ra làn sóng bất bình trong nhân dân, phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp và phong kiến bùng nổ. 

Câu 5. Nguyên nhân, diễn biến của cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế 1885?

1.Nguyên nhân, diễn biến của cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế 1885
a. Nguyên nhân:
- Sau hai Hiệp ước 1883,1884 Thực dân Pháp bắt đầu thiết lập chế độ bảo hộ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ

- Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân tiếp tục lên cao.

 Trước tình hình đó phe Chủ chiến trong triều đình đại diện là Tôn Thất Thuyết  mạnh tay hành động:

        Phế những ông Vua có biểu hiện thân Pháp

        Đưa Ưng Lịch lên làm Vua ( vua Hàm Nghi)

        Bổ sung lực lượng quân sự, xây dựng phòng tuyến

        Bí mật liên kết với sĩ phu văn thân

 ->Tất cả nhằm chuẩn bị cho cuộc nổi dậy chống Pháp

- Thực dân Pháp âm mưu tiêu diệt phe chủ chiến, tuy nhiên Tôn Thất Thuyết quyết định ra tay trước.

b. Diễn biến cuộc tấn công Pháp:
- Đêm 4 rạng 5/7/1885 Tôn Thất Thuyết tấn công toà khâm sứ Pháp và đồn Mang cá.

- Rạng sáng 5/7/1885 Pháp phản công . Tôn Thất Thuyết đưa vua  Hàm Nghi lên Tân Sở (Quảng Trị)

-13/7/1885 Vua Hàm Nghi xuống Chiếu Cần Vương  kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến.

Thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của nhân dân

Câu 6: Trình bày  các giai đoạn của phong trào Cần Vương.
- Giai đoạn 1:
+Từ 1885- 1888, phong trào đặt dưới sự chỉ huy của triều đình  đứng đầu là vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

+Phong trào phát triển rộng khắp Bắc Kỳ và Trung Kỳ.

+Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng, Trần Văn Dự, Nguyễn Duy Hiệu..

+Cuối năm 1888 vua Hàm Nghi bị bắt và bị lưu dày.

-Giai đoạn 2:
+1888-1896, không còn sự chỉ đạo của triều đình đặt dưới sự chỉ đạo của các văn thân, sĩ phu. Phong trào tiếp tục pháp triển.

+Quy tụ thành các trung tâm kháng chiến lớn.

+Tiêu biểu như khởi nghĩa Hùng Lĩnh, Hương Khê..
+Năm 1896 sự thất bại của khởi nghĩa Hương Khê phong trào Cần  Vương  coi như chấm dứt

Câu 7: Lịch sử địa phương: Một số nét về văn hóa của người Sài Gòn

a. Văn hóa ẩm thực của người Sài Gòn

Với người Sài Gòn Tết gắn với những món ăn:

Thịt heo kho trứng vịt và nước dừa ăn với dưa giá và rau sống

Tôm khô ăn với củ kiệu

Khổ qua ( mướp đắng) nhồi thịt

Bánh tét

b. Chưng mâm ngũ quả ngày Tết

Trên bàn thờ tổ tiên: Mâm ngũ quả gồm: cầu, dừa, đủ, xoài và một cặp dưa hấu trên bàn thờ tổ tiên với mong muốn một năm đầy đủ, ấm no, sung túc “cầu vừa đủ xài”

 II. PHẦN VẬN DỤNG

1. Vì sao đến giai đoạn Chiến tranh gần kết thúc Mỹ bỏ 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản?

2. Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, em hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.CTTG II kết thúc đã ảnh hưởng đến Cách mạng Việt Nam như thế nào?

3. Giải thích vì sao Pháp chọn Đà Nẵng, Gia Định là nơi tấn công để xâm lược nước ta?

4. So sánh điểm khác nhau của 2 giai đoạn của phong trào Cần Vương.

Trang 1

